
A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NSĐP 12.589.868 7.788.870 61,9 112,9

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 8.576.636 5.821.103 67,9

I Chi đầu tư phát triển 803.735 566.502 70,5

1 Chi đầu tư cho các dự án 803.735 566.502 70,5

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt 

hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính 

của địa phương theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác

III Chi thường xuyên 7.596.191 5.149.249 67,8

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.709.292 2.353.461 63,4

2 Chi khoa học và công nghệ 31.405 19.501 62,1

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 836.762 699.843 83,6

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin - Thể dục TT 89.902 56.458 62,8

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 47.984 29.107 60,7

6 Chi an ninh - quốc phòng 171.098 128.265 75,0

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 130.528 81.590 62,5

8 Chi sự nghiệp kinh tế 793.060 512.322 64,6

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể
1.568.647 1.110.050 70,8

10 Chi bảo đảm xã hội 173.429 130.615 75,3

11 Chi khác ngân sách 36.932 28.037 75,9

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
800 7

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 100,0

V Dự phòng ngân sách 174.710 104.145 59,6

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

TỪ NSTW CHO NSĐP
2.462.504 1.230.141 50,0

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 683.167 389.209 57,0

2
Cho các chương trình dự án quan trọng vốn 

đầu tư
1.235.884 483.409 39,1

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí 

thường xuyên
543.453 357.523 65,8

UBND TỈNH HÀ GIANG Biểu số 61/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN 

NĂM 2018

ƯỚC THỰC 

HIỆN QUÝ 

III NĂM 2018 DỰ TOÁN 

NĂM

SO SÁNH ƯỚC THỰC 

HIỆN VỚI (%)

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC



A B 1 2 3=2/1 4

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN 

NĂM 2018

ƯỚC THỰC 

HIỆN QUÝ 

III NĂM 2018 DỰ TOÁN 

NĂM

SO SÁNH ƯỚC THỰC 

HIỆN VỚI (%)

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

C CHI TỪ NGUỒN THU CHUYỂN NGUỒN 1.550.728 737.626 47,6
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